
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
    

KHOA NGÂN HÀNG 
    

        
DANH SÁCH SINH VIÊN 

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2012         - Khóa:  13         - Hệ: Văn bằng 2 
  

Học phần: Khóa luận tốt nghiệp - NH - Lớp học phần:  12C1306434201 
 

        
STT Mã SV Lớp SV Họ tên   Ngày sinh GVHD Ghi chú 

1 33101027682 VB13NH004 Đinh Thị Phương Anh 26/03/1987 

ThS. Nguyễn Quốc Anh 

  

2 33101022314 VB13NH004 Nguyễn Phi Bằng 25/11/1980   

3 33101021725 VB13NH003 Hồ Thị Thu Cúc 28/08/1984   

4 33101026500 VB13NH003 Đỗ Quốc Cường 25/11/1985 
ThS. Võ Thị Tuyết Anh 

  

5 33101020828 VB13NH001 Phạm Ngọc Diễm 17/09/1987   

6 33101020264 VB13NH003 Lê Thị Thanh Duyên 17/03/1985 Thầy Nguyễn Phúc Cảnh   

7 33101021110 VB13NH003 Nguyễn Quang Dũng 04/07/1978 
TS. Lại Tiến Dĩnh 

  

8 33101028402 VB13NH003 Trần Thị Thanh Đào 07/03/1986   

9 33101025096 VB13NH004 Nguyễn Ngọc An Giang 02/10/1986 

ThS. Phạm Khánh Duy 

  

10 33101024164 VB13NH001 Nguyễn Thị Hạnh 05/08/1986   

11 33101026396 VB13NH003 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 20/08/1987   

12 33101026743 VB13NH005 Phạm Thị Mỹ Hạnh 03/08/1983 
PGS.TS. Hoàng Đức 

  

13 1098340179 VB12NH002 Nguyễn Thị Hân 24/08/1985   

14 33101020634 VB13NH003 Phạm Thị Minh Hiền 29/09/1984 

ThS. Vũ Thị Lệ Giang 

  

15 33101027878 VB13NH001 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 03/09/1987   

16 1088340248 VB11NH002 Nguyễn Ngọc Hiệp 15/09/1982   

17 33101023539 VB13NH002 Ngô Khánh Hoàng 17/06/1979 Cô Nguyễn Ngọc Hân   

18 33101023391 VB13NH003 Trần Trọng Hoàng 16/12/1984 

ThS. Phan Thu Hiền 

  

19 33101022959 VB13NH003 Nguyễn Thị Hòa 17/10/1986   

20 33101024632 VB13NH005 Huỳnh Thị Thúy Hồng 07/04/1982   

21 33101024953 VB13NH003 Trần Lệ Hồng 14/09/1983 PGS.TS. Trần Huy Hoàng   

22 33101025408 VB13NH003 Trần Thị Thúy Hồng 22/09/1983 PGS.TS. Trương Thị Hồng   

23 33101025052 VB13NH005 Nông Thị Thanh Hội 27/10/1986 Thầy Nguyễn Hữu Huân   

24 33101023493 VB13NH003 Trần Thị Huệ 23/02/1986 Cô Lê Nguyễn Quỳnh Hương   

25 33101022770 VB13NH002 Tạ Ngọc Huy 22/01/1983 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương   

26 33101021812 VB13NH002 Hoàng Bá Hùng 04/10/1976 

ThS. Dương Tấn Khoa 

  

27 33101024703 VB13NH002 Nguyễn Thị Ái Kiều 20/02/1985   

28 33101025158 VB13NH005 Nguyễn Ngọc Linh 03/08/1987   

29 33101021517 VB13NH004 Trần Thị Kim Loan 05/05/1980 

ThS. Đào Trung Kiên 

  

30 33101021476 VB13NH005 Nguyễn Hoàng Long 10/04/1982   

31 33101026936 VB13NH001 Đoàn Minh Luân 08/05/1985   



STT Mã SV Lớp SV Họ tên   Ngày sinh GVHD Ghi chú 

32 33101022813 VB13NH001 Nguyễn Thị Thảo Ly 20/09/1983 

PGS.TS. Phạm Văn Năng 

  

33 33101020076 VB13NH001 Đinh Thị Mai 22/05/1984   

34 33101023717 VB13NH005 Nguyễn Thị Trà My 20/10/1985   

35 33101027600 VB13NH005 Nguyễn Thành Nam 10/08/1987 TS. Phạm Tố Nga   

36 33101020962 VB13NH003 Trần Thị Tố Nga 20/12/1985 ThS. Hoàng Thị Minh Ngọc   

37 33101028382 VB13NH002 Lê Trần Diệu Ngân 16/10/1987 

Cô Nguyễn Từ Nhu 

  

38 1098340080 VB12NH001 Nguyễn Thị Thanh Ngân 09/12/1984   

39 1088340095 VB11NH001 Nguyễn Thị Thu Ngân 22/07/1984   

40 33101028279 VB13NH005 Nguyễn Thị Hoàn Nghĩa 02/05/1986 
TS. Nguyễn Thanh Phong 

  

41 33101025879 VB13NH002 Lê Thị Bích Ngọc 11/02/1985   

42 33101028138 VB13NH001 Nguyễn Bá Hoàng Phi 11/12/1985 TS. Lê Tấn Phước   

43 33101027660 VB13NH003 Nguyễn Ngọc Phi 14/02/1986 ThS. Trần Thị Thanh Phương   

44 33101023714 VB13NH005 Huỳnh Thị Phúc 31/03/1986 
ThS. Trần Phương Thảo 

  

45 33101024983 VB13NH005 Huỳnh Thế Phương 05/05/1985   

46 33101024047 VB13NH003 Đoàn Châu Quyến 06/09/1984 
TS. Trần Phương Ngọc Thảo 

  

47 33101027841 VB13NH003 Lê Văn Quyết 03/04/1985   

48 33101021252 VB13NH001 Vũ Ngọc Sơn 09/06/1984 Thầy Nguyễn Trung Thông   

49 33101022587 VB13NH003 Nguyễn Tri Tâm 21/08/1984 
PGS.TS. Trương Quang Thông 

  

50 33101022679 VB13NH001 Huỳnh Thanh Thảo 28/03/1984   

51 33101022178 VB13NH005 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/01/1986   

52 33101023012 VB13NH001 Phan Thị Thu Thảo 16/11/1986 
Cô Cao Ngọc Thủy 

  

53 33101022933 VB13NH003 Trần Văn Thuận 12/09/1982   

54 33101023799 VB13NH003 Bùi Thị Minh Thư 04/12/1984 

ThS. Phan Chung Thủy 

  

55 33101023175 VB13NH001 Nguyễn Đức Anh Thư 10/05/1986   

56 33101021785 VB13NH005 Nguyễn Thị Thu Trang 19/12/1984   

57 33101020052 VB13NH002 Trương Thị Tri 06/06/1985 TS. Thân Thị Thu Thủy   

58 33101025097 VB13NH003 Trần Hoàng Trọng 04/08/1986 TS. Trần Thị Mộng Tuyết   

59 33101026871 VB13NH004 Nguyễn Vũ Trung 11/11/1981   

60 33101021079 VB13NH002 Đoàn Thanh Trúc 30/05/1985 
PGS.TS. Bùi Kim Yến 

  

61 33101026864 VB13NH004 Dương Hữu Tuấn 02/04/1980   

62 33101028324 VB13NH003 Lê Anh Tuấn 17/09/1979   

63 33101021980 VB13NH001 Trần Tùng 17/08/1983 

ThS. Hoàng Hải Yến 

  

64 33101024127 VB13NH002 Nguyễn Thị Bích Vân 17/03/1986   

65 1088340192 VB11NH001 Nhan Thị Thu Vân 20/12/1983   

66 33101024650 VB13NH002 Mai Đỗ Thảo Vi 05/03/1986 
PGS.TS. Trần Hoàng Ngân 

  

67 33101021239 VB13NH001 Nguyễn Thị Yến 11/02/1983   

 
Danh sách này có 67 (sáu mươi bảy) sinh viên. 



 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

    
KHOA NGÂN HÀNG 

    

        
DANH SÁCH SINH VIÊN 

Học kỳ:  HKC         - Năm học:  2012         - Khóa:  15         - Hệ: Liên thông đại học 
  

Học phần: Khóa luận tốt nghiệp - NH - Lớp học phần:  12C13064343401 
 

        

STT Mã SV Lớp SV Họ tên   Ngày sinh GVHD Ghi chú 

1 35101026971 HC15NH002 Phạm Thị Đài Chương 14/03/1987 ThS. Nguyễn Quốc Anh   

2 35101021848 HC15NH002 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 22/02/1988 ThS. Võ Thị Tuyết Anh   

3 35101020399 HC15NH001 Nguyễn Thị Hàn Duyên 10/08/1987 TS. Lại Tiến Dĩnh   

4 35101026776 HC15NH001 Phạm Nguyễn Hải Đăng 31/05/1985 PGS.TS. Hoàng Đức   

5 35101021294 HC15NH001 Đinh Văn Khánh 16/03/1988 ThS. Phan Thu Hiền   

6 1097340027 HC15NH001 Võ Văn Vũ Linh 19/11/1987 Cô Nguyễn Từ Nhu   

7 35101024384 HC15NH001 Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 20/06/1988 TS. Nguyễn Thanh Phong   

8 35101026394 HC15NH002 Trương Thị Phượng 25/10/1988 ThS. Phan Chung Thủy   

9 35101023234 HC15NH001 Trần Thị Kim Sang 16/10/1984 TS. Trần Thị Mộng Tuyết   

10 35101025968 HC15NH002 Phạm Hoàng Thanh Thy 10/12/1988 PGS.TS. Bùi Kim Yến   

11 35101021860 HC15NH001 Trương Thị Ngọc Tuyền 19/04/1987 PGS.TS. Trần Hoàng Ngân   

 
Danh sách này có 11 (mười một) sinh viên. 

 


